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1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo gíá so sánh 

2010 với 
2009

2011 với 
2010

Tổng  số 116,208 166,454 111.2 110.0 110.3

1. Phân theo thành phần kinh tế

Kinh tế trong nước 94,414 129,246 110.5 109.6 109.8

Nhà nước 35,690 40,805 105.6 103.6 104.4

Ngoài nhà nước 58,724 88,351 114.0 113.5 112.5

Kinh tế có vốn ĐTNN 21,794 37,208 114.3 112.2 112.0

2. Phân theo khu vực

Nông, lâm, thủy sản 1,118 1,954 106.0 105.8 105.0

Công nghiệp và xây dựng 52,167 74,284 111.2 109.6 109.9

Công nghiệp 45,948 64,527 110.8 109.6 110.0

Xây dựng 6,219 9,757 113.9 110.0 108.6

Dịch vụ 62,923 90,216 111.2 110.5 110.8

Thương nghiệp 14,900 20,917 112.0 108.5 108.7

Khách sạn nhà hàng 4,428 6,420 108.7 108.2 109.0

Vận tải bưu điện 12,660 19,999 110.4 111.6 111.9

Tài chính, tín dụng 11,357 16,620 122.6 112.0 112.3

Ngành khác 19,578 26,260 106.7 110.9 111.1

Giá trị (tỷ đồng) % so sánh

9 tháng

9 tháng Cả năm
Năm 2011 
với 2010



2. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo gíá thực tế

9 tháng Cả năm 9 tháng Cả năm 

Tổng  số 358,361 514,635 100.0 100.0

1. Phân theo thành phần kinh tế

Kinh tế trong nước 277,776 392,038 77.5 76.2

Nhà nước 87,426 127,663 24.4 24.8

Ngoài nhà nước 190,350 264,375 53.1 51.4

Kinh tế có vốn ĐTNN 80,584 122,597 22.5 23.8

2. Phân theo khu vực

Nông, lâm, thủy sản 3,071 5,178 0.9 1.0

Công nghiệp và xây dựng 163,776 236,864 45.7 46.0

Công nghiệp 140,141 200,201 39.1 38.9

Xây dựng 23,635 36,663 6.6 7.1

Dịch vụ 191,514 272,592 53.4 53.0

Thương nghiệp 48,105 69,647 13.4 13.5

Khách sạn nhà hàng 15,337 21,185 4.3 4.1

Vận tải bưu điện 32,849 46,809 9.2 9.1

Tài chính, tín dụng 39,679 56,352 11.1 10.9

Ngành khác 55,543 78,600 15.5 15.3

Cơ cấu (%)Giá trị (tỷ đồng)



3. Thu chi ngân sách và ngân hàng

So với 
tháng 8

So với 
t.9/2010

1. Ngân sách

1.1 Thu ngân sách Nhà nước 10,064.7 146,525.9 196,507.3 68.0 96.2 121.5 115.5

Trong đó:

Thu nội địa 5,678.2 77,872.8 103,296.0 77.8 104.3 123.9 118.6

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2,751.3 47,000.0 62,310.0 49.2 73.3 107.1 103.0

Thu từ dầu thô 1,494.6 20,387.6 25,500.0 84.6 127.8 160.9 147.3

1.2 Thu ngân sách địa phương 1,907.0 39,465.9 53,512.7 63.4 98.1 118.2 109.0

3,202.2 41,444.6 44,593.2 83.5 173.0 125.9 113.0

3,002.2 28,340.4 40,666.0 79.3 159.3 117.5 114.2

    Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1,254.8 15,434.2 21,645.9 56.0 102.0 111.1 118.7

2. Ngân hàng (số dư cuối kỳ)

2.1. Tổng nguồn huy động 897,400 927,600 101.2 121.9 115.1

Tr.đó: Tiền gửi dân cư 517,363 534,926 101.2 135.8 125.6

2.2. Tổng dư nợ 768,500 829,700 102.3 117.8 117.0

Tr. đó: Dư nợ ngắn hạn 426,500 460,483 102.3 117.7 116.8

1.3. Chi ngân sách địa phương 

   Chi ngân sách địa phương
 (trừ ghi thu ghi chi)

 Năm 
2011 
với 
2010 

 9 tháng 
với 

cùng kỳ 
2010

Tháng 9

Tháng 9 9 tháng Cả năm

Thực hiện  (tỷ đồng) % so sánh



4. Đầu tư và xây lắp 

9 tháng 2011 
so với 9 

tháng  2010

Năm 2011 
với 2010

1. Vốn đầu tư (theo giá thực tế) 110,472 198,163 115.9 116.5

* Phân theo nguồn vốn
 Vốn Nhà nước 31,360 57,034 112.6 108.8

Vốn ngân sách Nhà nước 11,558 20,666 109.3 94.2

Ngân sách trung ương 610 3,546 127.1 111.2

Ngân sách địa phương 10,948 17,120 108.5 91.3

Vốn của các tổ chức và doanh nghiệp 19,802 36,368 114.5 119.4

Vốn vay 4,160 8,018 48.7 54.8

Vốn tự có 15,642 28,350 178.8 179.0

Vốn ngoài nhà nước 54,728 102,243 115.6 119.9

Vốn các tổ chức, DN ngoài  Nhà nước 36,928 65,837 114.7 118.1

Vốn của các hộ gia đình 17,800 36,406 117.6 123.6

Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 24,384 38,886 121.2 120.0

* Phân theo khu vực kinh tế
Nông, lâm nghiệp, thủy sản 180 564 105.9 109.9

Công nghiệp, xây dựng 25,330 50,613 112.8 113.8

Dịch vụ 84,962 146,986 116.9 117.5

* Phân theo khoản mục đầu tư
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 92,364 161,249 115.8 116.4

Trong đó
Xây lắp 38,047 69,618 115.1 116.1

Thiết bị 45,172 74,692 116.5 116.7

Vốn đầu tư khác 18,108 36,914 116.6 116.9

2. Giá trị xây lắp (theo giá thực tế)
71,497 105,349 121.2 121.4

Kinh tế trong nước 64,606 95,390 121.0 121.4

Kinh tế nhà nước 8,368 12,404 95.6 96.1

Kinh tế ngoài nhà nước 56,239 82,985 125.9 126.4

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 6,891 9,959 123.8 121.5

% so sánhGiá trị (tỷ đồng)

9 tháng Cả năm



5. Đầu tư nước ngoài  

2010
9 tháng 2010 

so với 9 tháng  
2009

9 tháng 2011 
so với 9 

tháng  2010

1. Dự án cấp mới

Số dự án 259 239 101.2 92.3

Tổng số vốn (triệu USD) 1,673.0 1,778.0 219.4 106.3

Vốn bình quân 1 dự án (triệu USD) 6.5 7.4 216.8 115.2

2. Dư án điều chỉnh vốn

Số dự án điều chỉnh 54 73 55.7 135.2

Tổng vốn tăng ( giảm)  (triệu USD) 55.1 203.7 17.2 369.7

3. Dự án còn hiệu lực

Số dự án 3,793 4,102 111.4 108.1

Tổng số vốn (triệu USD) 29,114 31,662.5 106.9 108.8

Vốn bình quân 1 dự án (triệu USD) 7.7 7.7 96.0 100.6

% so sánhThực hiện 9 tháng

2011



6. Sản xuất công nghiệp 

So với 
tháng 8

So với 
t.9/2010

1. Giá trị sản xuất công nghiệp 20,861 165,867 233,809 102.1 112.3 112.3 112.2

(tỷ đồng - giá so sánh năm 1994)

*'Phân theo khu vực

Kinh t ế trong nước 13,199 105,322 148,575 101.8 111.5 111.3 111.2

Kinh tế nhà nước 3,597 31,362 43,369 97.5 102.5 103.9 103.9

Trung ương 2,897 24,991 34,598 97.1 102.6 103.6 103.6

Địa phương 700 6,371 8,771 99.2 102.0 105.0 105.0

Kinh tế ngoài nhà nước 9,602 73,961 105,206 103.5 115.4 114.9 114.0

Kinh t ế có vốn đầu tư nước ngoài 7,661 60,545 85,234 102.5 113.7 114.0 114.0

* Phân theo ngành kinh tế

Trong đó

Thực phẩm và đồ uống 3,248 25,347 104.1 109.2 109.1

Thuốc lá 610 5,346 101.2 100.3 96.8

Dệt 885 7,071 106.2 111.5 110.4

May 1,852 13,792 95.9 130.3 124.0

Thuộc da, sx va li, túi xách 2,231 17,498 101.4 123.0 126.7

Hoá chất và các sản phẩm từ hoá ch 1,941 16,526 100.6 105.2 107.5

Sản phẩm tư cao su, plastic 2,098 15,938 104.6 104.0 107.9

Vật liệu xây dựng 1,043 8,454 106.4 114.2 114.3

SX radio, tivi, thiết bị truyền thông 2,085 16,525 100.7 114.7 115.6

2.  Sản phẩm chủ yếu

Sữa hộp đặc (triệu hộp) 27.7 220.2 85.6 89.5 87.7

Bia các loại (triệu lít) 80.6 687.4 97.3 105.6 111.0

Thuốc lá điếu (triệu bao) 183.0 1,574.2 107.4 103.1 98.3

Vải thành phẩm (triệu mét) 16.9 143.6 99.4 123.3 109.5

Quần áo may sẵn (triệu sản phẩm) 44.8 378.7 106.2 111.0 110.4

Phân bón - supe lân (nghìn tấn) 205.7 1,489.7 106.4 112.7 151.7

Xà phòng giặt (tấn) 25.0 228.2 103.3 89.8 87.7

Xi măng (nghìn tấn) 722.1 7,050.3 102.3 96.4 115.4

Thép các loại (nghìn tấn) 67.8 566.8 105.4 112.0 109.7

Thực hiện  

Tháng 9

Tháng 9 9 tháng

% so sánh

Năm 
2011 
với 
2010

Cả năm

9 tháng  
với 9 
tháng  
2010



7. Sản xuất nông nghiệp 9 tháng và cả  năm 

9 tháng 2011  
với  9 tháng 

2010

Năm 2011 so 
với 2010

2,327.1 3,538.6 106.4 105.1

Nông nghiệp 1,533.0 2,363.7 104.5 104.0

Tr.đó: Trồng trọt 644.7 1,005.7 103.0 102.8

           Chăn nuôi 721.6 1,097.3 105.6 105.2

Lâm nghiệp 13.9 35.3 102.3 99.0

Thủy sản 780.2 1,139.6 110.6 107.5

Trong đó: + Nuôi trồng 641.9 928.3 112.6 107.3

                + Khai thác 117.5 177.5 101.0 108.7

2. Trồng trọt

2.1 Diện tích cây trồng hàng năm (ha) 19,969.0 38,681.0 93.9 93.8

Cây lương thực có hạt 12,072.0 21,935.0 86.6 86.8

Tr. đó: lúa 11,460.0 21,263.0 87.3 87.2

Rau đậu các loại 6,619.0 9,638.0 105.1 104.5

Cây công nghiệp hàng năm 768.0 2,424.0 87.8 100.4

Cây hàng năm khác 419.0 4,509.0 111.1 107.9

2.2 Sản lượng (tấn)

47,750.0 81,300.0 88.4 88.6

Rau các loại 152,351.0 225,136.0 107.7 106.7

Đậu phọng 633.0 757.0 101.8 102.6

Mía 50,106.0 128,979.0 101.0 103.3

2.3Sản lượng thủy sản (tấn) 33,789.0 45,266.0 105.9 104.2

Nuôi trồng 17,303.0 23,401.0 112.7 105.3

Đánh bắt 16,486.0 21,865.0 99.7 103.2

Lúa

% so sánhThực hiện 

1. Giá trị sản xuất, nông, lâm 
nghiệp và thủy sản 
(tỷ đồng - giá so sánh năm 1994)

9 tháng Cả năm



8. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và xuất nhập khẩu hàng hoá 

So với 
tháng 8

So với 
t.9/201

0

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu dịch vụ (tỷ đồng)

39,904 331,887 458,191 101.7 127.8 123.8 123.1

* Phân theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 7,608 68,500 93,289 96.4 163.2 130.3 127.5

Kinh tế ngoài nhà nước 31,163 253,668 351,035 103.1 122.3 122.5 122.5

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,133 9,719 13,867 101.7 106.3 115.4 112.1

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:

Thương nghiệp 32,383 271,283 372,940 101.1 130.2 123.0 122.7

Khách sạn, nhà hàng 4,122 33,072 46,430 105.0 123.1 127.3 126.5

Du lịch lữ hành 874 8,169 10,838 102.8 132.0 135.9 131.8

2 . Kim ngạch xuất khẩu
 (triệu USD)

2,040.5 20,335.3 26,682.9 80.2 108.6 119.3 118.3

Kinh tế nhà nước 807.4 9,791.9 12,409.0 70.0 151.0 133.6 131.7

Kinh tế ngoài nhà nước 648.0 5,836.9 7,742.2 80.1 75.5 100.7 100.2

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 585.0 4,706.5 6,531.7 100.9 120.5 119.8 120.7

* Kim ngạch xuất khẩu không kể 
dầu thô

1,578.5 14,801.9 19,555.6 91.2 102.5 110.4 111.1

* Kim ngạch xuất khẩu không kể 
dầu thô và vàng tái xuất

1,578.5 13,653.4 18,407.2 101.1 143.2 122.8 123.1

3. Kim ngạch nhập khẩu
 (triệu USD)

2,188.1 19,048.5 26,566.9 97.2 120.3 124.7 121.0

Kinh tế nhà nước 578.8 5,831.5 7,598.9 88.2 132.2 135.6 132.8

Kinh tế ngoài nhà nước 1,079.3 8,885.4 13,125.8 101.0 116.8 118.7 115.6

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 530.0 4,331.6 5,842.1 100.9 115.9 124.1 119.8

9 tháng 
2011  
với  9 
tháng 
2010

% so sánh

Năm 
2011 so 

với 
2010

Tháng 9

Cả năm

Thực hiện 

Tháng 9 9 tháng



9. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá USD tháng  9 

Tháng 9 năm 
2010

Tháng 12 
năm 2010

Tháng 8 năm 
2011

1. Chỉ số giá tiêu dùng 118.87 114.49 100.88 114.57

Ăn và dịch vụ ăn uống 127.68 120.77 100.92 120.83

  Trong đó: Lương thực 124.41 111.14 102.27 118.64

                  Thực phẩm 128.01 121.29 100.34 122.57

                 Ăn uống ngoài gia đình 128.80 125.13 101.17 119.33

Đồ uống và thuốc lá 112.20 107.79 100.83 110.59

May mặc, mũ nón giày dép 115.08 109.75 100.98 112.07

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 120.82 114.54 100.44 118.83

Thiết bị và đồ dùng gia đình 110.29 107.74 100.61 108.22

Dược phẩm và dịch vụ  y tế 108.56 106.28 100.01 106.42

Giao thông vận tải 121.85 121.43 99.93 116.09

Bưu chính viễn thông 98.23 98.19 99.93 95.47

Giáo dục 106.72 106.53 104.54 106.61

Văn hoá và giải trí 111.75 108.23 101.30 111.38

 Hàng hóa và dịch vụ khác 118.33 113.28 102.49 114.16

2. Chỉ số giá vàng 158.27 128.11 111.17 140.35

3. Chỉ số tỷ giá USD 107.46 98.53 101.53 109.07

Chỉ số giá tháng 9 so với Chỉ số giá bình 
quân 9 tháng 

2011 so với bình 
quân 9 tháng 2010

Đơn vị tính: %



10. Vận tải  hàng hoá và hàng hoá thông qua cảng 

Với 
tháng 8

Với 
t.9/2010

1. Vận tải hàng hoá
1.1 Doanh thu (tỷ đồng) 2,171.2 17,568.3 24,407.5 103.3 122.1 124.4 126.4

Tr.đó: Đường bộ 1,111.3 8,897.8 12,398.5 102.2 124.8 125.5 127.5

Đường sông 205.4 1,548.4 2,195.4 105.4 143.0 141.5 142.7

Đường biển 847.4 7,066.5 9,735.9 104.4 114.6 119.8 121.7

1.2 Sản lượng
a. Vận chuyển (nghìn tấn) 10,264.5 80,735.0 113,068.0 118.4 102.7 118.2 121.4

Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 2,045.8 15,710.0 22,157.0 114.5 99.8 105.6 111.2

Ngoài nhà nước 7,907.9 62,957.0 87,867.0 121.8 103.6 122.5 124.4

Có vốn nước ngoài 310.8 2,068.0 3,047.0 80.4 100.4 99.8 117.9

Chia theo phương tiện

Tr.đó: Đường bộ 5,171.3 42,094.0 58,383.0 113.5 102.0 117.7 119.6

Đường sông 2,643.5 20,151.0 28,478.0 138.7 103.4 129.7 131.9

Đường biển 2,448.9 18,483.0 26,197.0 111.2 103.5 108.6 115.0

b. Luân chuyển (triệu tấn.km) 4,219.9 39,151.1 52,443.7 88.5 103.1 109.8 114.3

Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 2,268.3 23,959.0 31,104.1 70.5 101.8 101.2 106.0

Ngoài nhà nước 1,942.6 15,130.4 21,249.7 126.2 104.7 127.1 129.2

Có vốn nước ngoài 8.9 61.8 90.0 82.8 100.3 104.2 119.2

Chia theo phương tiện

Tr.đó: Đường bộ 524.1 4,295.2 5,946.1 115.6 102.1 117.8 119.1

Đường sông 873.0 6,707.7 9,457.5 130.6 105.0 132.6 135.4

Đường biển 2,821.7 28,137.9 37,026.1 77.4 102.7 104.4 109.3

3,229.7 25,811.4 35,984.9 118.0 116.3 115.3 112.7

5,203.5 43,337.4 59,728.3 100.4 108.4 101.3 104.3

Cảng biển 5,012.5 41,428.4 57,217.7 100.7 109.3 101.6 104.7

Cảng sông 191.0 1,909.0 2,510.6 92.1 88.5 94.9 96.3

2. Doanh thu dịch vụ vận tải
 (tỷ đồng)

3. Sản lượng hàng hóa qua 
cảng (nghìn tấn)

% so sánhThực hiện 

Tháng 9

Tháng 9 9 tháng
Năm 
2011 

với 2010
Cả năm

9 tháng 
so với 9 
tháng  
2010



11. Vận tải  hành khách 

So với 
tháng 8

So với 
t.9/2010

1 Doanh thu (tỷ đồng) 1,031.1 8,275.3 11,400.0 104.1 134.2 128.7 131.8

Tr.đó: Đường bộ 775.1 6,281.1 8,636.9 101.5 137.1 129.9 132.0

Đường sông 15.8 129.4 177.6 103.4 128.3 127.7 129.4

Đường hàng không 240.2 1,864.8 2,585.5 113.4 125.8 125.0 131.2

2 Sản lượng

a. Vận chuyển (triệu người) 48.1 421.9 568.2 118.2 101.5 118.8 103.7

Tr.đó: Đường bộ 47.6 417.4 562.0 118.3 101.4 118.8 101.4

Đường sông 0.3 2.8 3.8 108.5 103.4 110.3 103.4

Đường hàng không 0.2 1.7 2.4 115.5 113.3 113.7 113.3

b.  Luân chuyển (triệu người.km) 1,119.4 9,409.6 12,805.0 119.4 103.7 117.4 118.5

Tr.đó: Đường bộ 881.8 7,569.4 10,251.5 117.8 101.4 117.1 117.2

Đường sông 5.0 41.6 56.8 128.2 103.4 130.3 131.3

Đường hàng không 232.7 1,798.6 2,496.8 125.9 113.3 118.1 124.0

Thực hiện 

Tháng 9

Tháng 9 9 tháng

% so sánh

Năm 
2011 

với 2010
Cả năm

9 tháng  
với 9 
tháng 
2010



12. Bưu chính và viễn thông 

Năm 2010 Năm 2011
2010 với 

2009
2011 với 

2010

A. Trung ương  

1. Cơ sở vật chất

Máy Điện thoại cố định (nghìn máy) 1,303.9 … 115.3

2. Sản lượng

Bưu phẩm đi có cước (triệu cái) 85.6 43.4 87.7 50.7

Bưu kiện đi có cước (nghìn cái) 347.3 373.9 104.8 107.7

Thư và điện chuyển tiền (nghìn cái) 1,510.0 1,170.0 104.6 77.5

Điện thoại đường dài (triệu phút) 127.0 158.0 78.0 124.4

3. Doanh thu (tỷ đồng) 3,702.9 3,901.3 115.0 105.4

Trong đó: 

Bưu chính 487.0 492.7 121.8 101.2

Viễn thông 3,210.5 3,404.0 114.3 106.0

Báo chí 5.4 4.6 98.2 85.2

B. Địa phương

1. Cơ sở vật chất

Số điện thoại cố định tăng trong kỳ

Điện thoại cố định ( máy) 4,720 3,328 90.3 70.5

2. Doanh thu (tỷ đồng) 1,015.8 727.9 64.9 71.7

Bưu chính 60.6 74.1 111.2 122.4

Viễn thông 955.2 653.7 63.3 68.4

% so sánh 9 tháng Thực hiện 9 tháng 



13. Giáo dục đầu năm học

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2010-2011

Giáo dục mầm non

Trường học (trường) 652 696 725 106.75 104.17

Lớp học (nhóm/lớp) 7,494 8,663 10,172 115.60 117.42

Số giáo viên (người) 12,883 13,895 16,190 107.86 116.52

Số học sinh (người) 226,452 253,778 282,952 112.07 111.50

Giáo dục phổ thông

Tr ường học (trường) 862 881 895 102.20 101.59

Tiểu học 470 468 473 99.57 101.07

Trung học cơ sở 242 251 254 103.72 101.20

Trung học phổ thông 150 162 168 108.00 103.70

Lớp học (lớp) 24,372 30,655 32,287 125.78 105.32

Tiểu học 12,402 13,713 14,650 110.57 106.83

Trung học cơ sở 7,556 11,712 11,614 155.00 99.16

Trung học phổ thông 4,414 5,230 6,023 118.49 115.16

Số giáo viên (người) 40,219 41,121 42,598 102.24 103.59

Tiểu học 15,379 15,999 16,195 104.03 101.23

Trung học cơ sở 14,979 15,027 15,267 100.32 101.60

Trung  học phổ thông 9,861 10,095 11,136 102.37 110.31

Số học sinh (người) 977,799 993,968 1,010,544 101.65 101.67

Tiểu học 474,919 485,557 497,573 102.24 102.47

Trung học cơ sở 316,416 316,517 318,056 100.03 100.49

Trung học phổ thông 186,464 191,894 194,915 102.91 101.57

Năm học 2011-2012 là số sơ bộ đầu năm học

% so sánh với 
năm học trước

Năm học


